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 CÂU HỎI ÔN TẬP THI GIỮA KÌ 2
Câu 1: Kể tên một số đồ dùng điện trong gia đình có sử dụng mạch điện điều khiển.
Trả lời:

Một số đồ dùng điện trong gia đình có sử dụng mạch điện điều khiển là: quạt điện, điều hòa, bếp từ,...
Câu 2: Người lao động trong lĩnh vực kĩ thuật điện cần đáp ứng những yêu cầu gì về năng lực?
Trả lời:

Người lao động trong lĩnh vực kĩ thuật điện cần đáp ứng những yêu cầu về năng lực:

- Có chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện làm việc theo vị trí làm việc.

- Có kĩ năng làm việc nhóm, thích nghi tốt với môi trường và điều kiện làm việc.
Câu 3: Em hãy cho biết các yếu tố cần có trong mạch điện điều khiển đơn giản. Nêu vai trò của các yếu tố này (nếu có).
Trả lời:

- Mạch điện điều khiển gồm nguồn điện, điều khiển và tải tiêu thụ điện.

- Vai trò:

+ Điều khiển: điều khiển hoạt động của phụ tải theo nhu cầu sử dụng.

+ Tải tiêu thụ điện: hoạt động theo tín hiệu chỉ dẫn của khối điều khiển.

Câu 4. Hãy cho biết khái niệm và chức năng của mô đun cảm biến.
Trả lời:

Mô đun cảm biến là thiết bị điện tử bao gồm mạch điện tử cùng với cảm biến có chức năng phát hiện và phản hồi một số loại tín hiệu đầu vào từ môi trường.
Câu 5: Hãy cho biết vai trò của mô đun cảm biến độ ẩm và mô đun cảm biến nhiệt độ.
Trả lời:

- Mô đun cảm biến độ ẩm có vai trò phát hiện và phản hồi về giá trị độ ẩm hoặc mức nước cho mạch điện điều khiển.

- Mô đun cảm biến nhiệt độ có vai trò phát hiện và phản hồi giá trị về nhiệt độ cho mạch điện điều khiển.

Câu 6: Khi đọc thông số kĩ thuật của mô đun cảm biến cần đọc những cái gì?
Trả lời:

Khi đọc thông số kĩ thuật của  mô đun cảm biến cần đọc những thông tin sau:

- Điện áp nguồn định mức (VDC).

- Loại tín hiệu phản hồi (AO, DO, RO).

- Phạm vi tác động (khoảng giá trị cảm biến phát hiện và phản hồi).

- Khả năng chịu dòng điện (A) và điện áp tải (VAC, VDC)

Câu 7: Hãy nêu một số yêu cầu của ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện.
Trả lời:

Yêu cầu của ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện là:

- Làm việc trên cao.

- Làm việc kĩ có điện.

- Làm việc có độ chính xác cao.

- Làm việc theo nhóm.

Câu 8: Hãy cho biết các cách phân loại mô đun cảm biến. Cho ví dụ.
Trả lời:

Mô đun cảm biến thường được phân loại như sau:

- Phân loại dựa theo tên gọi và chức năng của cảm biến nối vào mạch điện tử. Ví dụ: mô đun cảm biến ánh sáng, mô đun cảm biến nhiệt độ,…

- Phân loại dựa theo dạng tín hiệu phản hồi cho mạch điện điều khiển. Ví dụ: mô đun cảm biến có tín hiệu phản hồi dạng tín hiệu tương tự và tín hiệu số.

- Ngoài ra còn có loại bật, tắt thông qua công tắc điện từ như: công tắc tự động dùng cảm biến hồng ngoại,…
Câu 9. Mô đun cảm biến là gì? Em hãy kể tên một số mô đun cảm biến mà em biết?

Trả lời:

- Mô đun cảm biến là thiết bị điện tử bao gồm mạch điện tử cùng với cảm biến có chức năng phát hiện và phản hồi một số loại tín hiệu đầu vào từ môi trường.

- Một số mô đun cảm biến mà em biết là:

+ Mô đun cảm biến ánh sáng.

+ Mô đun cảm biến nhiệt độ.
